
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ
Phòng 

thi
Ca thi Ghi chú

1 2051100015 Nguyễn Thị Minh Chi Y4 BS YHDP 23 404A 09h15

2 2251100028 Vũ Thị Huế Y4 BS YHDP 23 404A 09h15

3 2251100032 Phạm Đình Hưng Y4 BS YHDP 23 404A 09h15

4 2251100101 Hạng A Kha Y4 BS YHDP 23 404A 09h15

5 2251100058 Hoàng Thị Phương Nga Y4 BS YHDP 23 404A 09h15

6 2251100090 Nguyễn Tường Vy Y4 BS YHDP 23 404A 09h15

7 2251100001 Chu Hồng Anh Y4 BS YHDP 24 404A 09h15

8 2251100006 Phạm Thị Vân Anh Y4 BS YHDP 24 404A 09h15

9 2251100022 Đinh Trung Hiếu Y4 BS YHDP 24 404A 09h15

10 2251100031 Nguyễn Ngọc Huyền Y4 BS YHDP 24 404A 09h15

11 2251100050 Bùi Thành Long Y4 BS YHDP 24 404A 09h15

12 2251100004 Nguyễn Văn Anh Y4 BS YHDP 25 404A 09h15

13 2251100009 Ngô Hoàng Diệu Chi Y4 BS YHDP 25 404A 09h15

14 2251100016 Nguyễn Hải Đăng Y4 BS YHDP 25 404A 09h15

15 2251100104 Nguyễn Văn Định Y4 BS YHDP 25 404A 09h15

16 2251100026 Nguyễn Thị Thu Hoài Y4 BS YHDP 25 404A 09h15

17 2251100038 Trần Bảo Khánh Y4 BS YHDP 25 404A 09h15

18 2051100065 Phan Thị Hồng Ngọc Y4 BS YHDP 25 404A 09h15

19 2251100083 Trần Thanh Tùng Y4 BS YHDP 25 404A 09h15

20 2251100017 Lưu Quý Đoan Y4 BS YHDP 26 404A 09h15

21 2251100106 Lê Hùng Huy Y4 BS YHDP 26 404A 09h15

22 2251100048 Phan Thùy Linh Y4 BS YHDP 26 404A 09h15
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